Phòng GDĐT Huyện Hóc Môn
Trường TH Lý Chính Thắng 2		Nguyễn Thị Ngọc Diễm – 2A

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán            Lớp: 2
Bài 1:  12 trừ đi một số     Số tiết: 01
Thời gian thực hiện: Ngày 23/10/2023
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức, kĩ năng:
	- Thực hiện được phép tính 12-5
- Khái quát hoá cách tính 12 trừ đi một số
-Vận dụng:
· Thực hiện tính nhẩm 12 trừ đi một số (trừ qua 10 trong phạm vi 20).
· Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính 12 trừ đi một số.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tính toán.
Từ đó, góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, nam châm thay cho khối lập phương
2. Học sinh: 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	                    Hoạt động dạy học
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh sau bài dạy

	Khởi động:
-GV cho HS bắt bài hát
-GV tổ chức trò chơi để từng cặp HS nói: nhắc lại cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 (Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại).
- Cách tính 11 trừ đi một số (trừ 1 để được 10 rồi trừ số còn lại).
	HS tự tin, ghi nhớ cách tính phép trừ
	

	Cùng học và thực hành:
-GV HD: 12 - 5:
Bước 1: Tìm hiểu vấn đề.
- HD HS đọc yêu cầu, quan sát hình ảnh, nhận biết được vấn đề cần giải quyết : 12 – 5 = ?
Bước 2: Lập kế hoạch.
-HS thảo luận cách thức tính 12 - 5, có thể dùng các công cụ hỗ trợ như các khối lập phương, ngón tay, hình vẽ, ...).
Bước 3: Tiến hành kế hoạch
-Các nhóm thực hiện, viết phép tính ra bảng con, một vài nhóm trình bày ngắn gọn cách làm.
Bước 4: Kiểm tra lại.
-GV giúp HS kiểm tra:
+ Kết quả.
+ Phép tính có phù hợp vấn đề cần giải quyết 12-5 = ?
GV tổng kết.
-GV HD: 12 trừ đi một số:
+Thể hiện phép tính bằng trực quan.
Có 12 khối lập phương, cần bớt 5 khối lập phương: Nếu ta bớt 2 khối lập phương, rồi lại bớt 3 khối lập phương nữa (tức là bớt 5 khối lập phương) thì sẽ chuyển được về các phép tính đã học.
12 - 2 = 10; 10 – 3 = 7
Trừ 2 để được 10 rồi trừ 3
-GV kết luận: Trừ để được 10 rồi lấy 10 trừ số còn lại
	
Học sinh ghi nhớ kiến thức.
	

	Luyện tập:
BT1: cá nhân, cho HS đọc lại ghi nhớ
BT2: quan sát 2 vế, số bị trừ đều là 12, ta tách 2 sở số sau, 6 tách 2 được mấy, điền số đó. Nhóm 2
BT3: trò chơi chạy tiếp sức nối kết quả
BT4: STEM, nhóm 4
	Học sinh làm bài đúng, nhanh, hợp tác nhóm tốt.

	


	Đánh giá:
· HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau.
· GV đánh giá.
	Học sinh đánh giá khách quan, trung thực.
	





KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán            Lớp: 2
Bài 1:  13 trừ đi một số     Số tiết: 01
Thời gian thực hiện: Ngày 24/10/2023
IV. Yêu cầu cần đạt:
2. Kiến thức, kĩ năng:
	- Thực hiện được phép tính 13-5
- Khái quát hoá cách tính 13 trừ đi một số
-Vận dụng:
· Thực hiện tính nhẩm 13 trừ đi một số (trừ qua 10 trong phạm vi 20).
· Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính 13  trừ đi một số.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tính toán.
Từ đó, góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung.
V. Đồ dùng dạy học:
3. Giáo viên: Bài giảng điện tử, nam châm thay cho khối lập phương
4. Học sinh: 
VI. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	                    Hoạt động dạy học
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh sau bài dạy

	Khởi động:
-GV cho HS bắt bài hát
-GV tổ chức trò chơi để từng cặp HS nói: nhắc lại cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 (Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại).
- Cách tính 12 trừ đi một số (trừ 2 để được 10 rồi trừ số còn lại).
	HS tự tin, ghi nhớ cách tính phép trừ
	

	Cùng học và thực hành:
-GV HD: 13 - 5:
Bước 1: Tìm hiểu vấn đề.
- HD HS đọc yêu cầu, quan sát hình ảnh, nhận biết được vấn đề cần giải quyết : 13 – 5 = ?
Bước 2: Lập kế hoạch.
-HS thảo luận cách thức tính 13 - 5, có thể dùng các công cụ hỗ trợ như các khối lập phương, ngón tay, hình vẽ, ...).
Bước 3: Tiến hành kế hoạch
-Các nhóm thực hiện, viết phép tính ra bảng con, một vài nhóm trình bày ngắn gọn cách làm.
Bước 4: Kiểm tra lại.
-GV giúp HS kiểm tra:
+ Kết quả.
+ Phép tính có phù hợp vấn đề cần giải quyết 13-5 = ?
GV tổng kết.
-GV HD: 13 trừ đi một số:
+Thể hiện phép tính bằng trực quan.
Có 13 khối lập phương, cần bớt 5 khối lập phương: Nếu ta bớt 3 khối lập phương, rồi lại bớt 2 khối lập phương nữa (tức là bớt 5 khối lập phương) thì sẽ chuyển được về các phép tính đã học.
13 - 3 = 10; 10 – 2 = 8
Trừ 3 để được 10 rồi trừ 2
-GV kết luận: Trừ để được 10 rồi lấy 10 trừ số còn lại
	
Học sinh ghi nhớ kiến thức.
	

	Luyện tập:
BT1: cá nhân, cho HS đọc lại ghi nhớ
BT2: quan sát 2 vế, số bị trừ đều là 13, ta tách 3 sở số sau, 5 tách 3 được mấy, điền số đó. Nhóm 2
BT3: trò chơi chạy tiếp sức nối kết quả
BT4: Nối, nhóm 4
	Học sinh làm bài đúng, nhanh, hợp tác nhóm tốt.

	


	Đánh giá:
· HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau.
· GV đánh giá.
	Học sinh đánh giá khách quan, trung thực.
	






KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán            Lớp: 2
Bài 1:  14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số     Số tiết: 02
Thời gian thực hiện: Ngày 25/10/2023 đến 26/10/2023
VII. Yêu cầu cần đạt:
3. Kiến thức, kĩ năng:
	- Thực hiện được phép tính 16-9
- Khái quát hoá cách tính 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
-Vận dụng:
· Thực hiện tính nhẩm 14, 15, 16, 17, 18  trừ đi một số (trừ qua 10 trong phạm vi 20).
· Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính 14, 15, 16, 17, 18  trừ đi một số.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tính toán.
Từ đó, góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung.
VIII. Đồ dùng dạy học:
5. Giáo viên: Bài giảng điện tử, nam châm thay cho khối lập phương
6. Học sinh: 
IX. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	                    Hoạt động dạy học
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh sau bài dạy

	Khởi động:
-GV cho HS bắt bài hát
-GV tổ chức trò chơi để từng cặp HS nói: nhắc lại cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 (Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại).
- Cách tính 11,12,13 trừ đi một số (trừ 1,2,3 để được 10 rồi trừ số còn lại).
	HS tự tin, ghi nhớ cách tính phép trừ
	

	Cùng học và thực hành:
Thực hiện phép tính 16 – 9
-HD HS sử đụng cách trừ khái quát: Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại để thực hiện (có thể dùng đồ đùng hỗ trợ).
- HD thể hiện phép tính bằng trực quan.
+ Có 16 khối lập phương, cần bớt 9 khối lập phương : Nếu ta bớt 6 khối lập phương, lồi lại bớt 3 khối lập phương nữa (tức là bớt 9 khối lập phương) thì sẽ chuyển được về các phép tính đã học.
+ Trừ 6 để được 10 rồi trừ 3.

- GV: Ta luôn trừ để được 10 rồi trừ số còn lại
Hệ thống hóa cách tính 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
-GV HD HS chơi trò chơi để HS nói cách trừ đối với từng số và cách trừ khái quát.
+ 11, 12,13 trừ đi một số (trừ 1,2,3 rồi trừ số còn lại).
+ 14, 15,16, 17,18 trừ đi một số (trừ 4, 5,6, 7,8
rồi trừ số còn lại).
+ Trừ một số qua 10 trong phạm vi 20 (trừ để được 10 rồi trừ số còn lại).
- Thực hành trừ với các phép tính cụ thể. Ví dụ: 14-7,18-9,15-8, 13-4, ...
GV: Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại
	
Học sinh ghi nhớ kiến thức.
	

	Luyện tập:
BT1: cá nhân, cho HS đọc lại ghi nhớ
BT2: quan sát 2 vế, số bị trừ giống nhau, ta tách ở số sau, trừ để được 10 rồi lấy 10 trừ số còn lại. Nhóm 2
BT3: trò chơi chạy tiếp sức nối kết quả
BT4: Vẽ chấm tròn: sử dụng SĐT-G 14 gồm 5 và mấy, vẽ bây nhiêu chấm tròn.
Cá nhân
BT5: Quan sát tranh, phân tích tranh, viết phép tính phù hợp.
	Học sinh làm bài đúng, nhanh, hợp tác nhóm tốt.

	


	Đánh giá:
· HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau.
· GV đánh giá.
	Học sinh đánh giá khách quan, trung thực.
	





KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán            Lớp: 2
Bài 1:  Bảng trừ     Số tiết: 03
Thời gian thực hiện: Ngày 27/10/2023 đến 31/10/2023
I.Yêu cầu cần đạt:
Kiến thức, kĩ năng:
· Hệ thông hóa các phép trừ qua 10 trong phạin vi 20
· Vận dụng bảng trừ:
· Tính nhẩm.
· So sánh kết quả của tổng, hiệu.
· Làm quen với quan hệ giữa phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể.
· GQVĐ đơn giản liên quan đến số và phép tính.
Từ đó, góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực chung.
II.Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bài giảng điện tử, nam châm thay cho khối lập phương
Học sinh: 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	                    Hoạt động dạy học
	Yêu cầu cần đạt
	Điều chỉnh sau bài dạy

	Khởi động:
-GV cho HS bắt bài hát
-GV tổ chức trò chơi để từng cặp HS nói: nhắc lại cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 (Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại).
	HS tự tin, ghi nhớ cách tính phép trừ
	

	Cùng học và thực hành:
 Khôi phục bảng trừ
· HS quan sát tổng quát bảng trừ (chưa hoàn chỉnh), nhận biết quy luật sắp xếp của bảng (mỗi cột là một bảng trừ, trong mỗi cột: số bị trừ không đổi, số trừ tăng dần).
· HS bổ sumg các phép trừ còn thiếu (11 - 4,11- 6,...).
· HS đọc các phép trừ theo cột, theo hàng, theo màu (Ví dụ: 11 -2 = 9, ...),
· GV điền kết quả vào bảng.
· Với mỗi cột, GV hỏi cách trừ một vài trường hợp, ví dụ: tại sao 14-8 = 6.
· Giúp HS nhận ra các ô cùng màu là các phép trừ có hiệu bằng nhau.
· Nhận xét sự liên quan giữa bảng trừ và bảng cộng: mỗi phép tính ở bảng trừ, nếu ta đọc từ phải sang trái thì lại được các phép tính ở bảng cộng.
Ví dụ: 12-3 = 9; 9 + 3 = 12.
	
Học sinh nhận biết quy luật sắp xếp của bảng trừ. Hoàn thiện được bảng trừ. Nhận biết được mối quan hệ của bảng trừ và bảng cộng.
	

	Luyện tập:
BT1: nhóm 2, nhắc lại quy tắc tách số sau để trừ cho được 10.
BT2: Nhóm 4
BT3: trò chơi chạy tiếp sức nối kết quả
BT4: SĐT-G: Số bên ngoài hình tròn là tổng của 2 số bên trong vòng tròn giáp với nó. Cá nhân
BT5: cá nhân, hoản thành tia số, tính, nối.
BT6: dãy số giảm 3 (hoặc giảm 1 hàng ngang)
BT7: Mối quan hệ phép cộng và phép trừ, trong phép cộng, lấy kết quả trừ số này ra số kia (dùng SĐT-G cho HS dễ nhận diện)
BT8: Tính từ trên xuống SĐT-G - nhóm 2
BT9: HDHS tính tổng 2 số đã có, rồi lấy 17 trừ đi số vừa tìm ra - nhóm 4
BT10: nhóm 2- khuyến khích HS sáng tạo thêm hình khác từ số que có sẵn
	Học sinh làm bài đúng, nhanh, hợp tác nhóm tốt.

	


	Đánh giá:
· HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau.
· GV đánh giá.
	Học sinh đánh giá khách quan, trung thực.
	




